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1.  MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU 

Tài liệu thuyết minh về việc tính toán và lựa chọn van thở và van xả khẩn cấp cho 

bồn chứa xăng dầu của dự án “Mở rộng Kho xăng dầu Nghi Sơn giai đoạn 2”. 

2. PHẠM VI 

Áp dụng cho Dự án “Mở rộng Kho xăng dầu Nghi Sơn giai đoạn 2”. 

3. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT 

3.1 Định nghĩa 

DỰ ÁN Thiết kế, Cung cấp Thiết bị và Xây lắp Công trình Kho xăng dầu 

Nghi Sơn 

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)  

LIÊN DANH 

NHÀ THẦU 

Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa 

và Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tam Minh 

NHÀ THẦU 

THIẾT KẾ 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa 

3.2 Viết tắt 

KHÔNG ÁP DỤNG. 

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Norsok Data Book 

- Flow of Fluids Book 

- Gas Conditioning & Processing Book 

- Các bản vẽ và tài liệu của Dự án trong giai đoạn Thiết kế cơ sở. 

5. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 

Van thở cho các bồn chứa tại khu bồn chứa và trạm xuất xăng dầu Nghi Sơn được 

thiết kế theo các tiêu chuẩn và quy định sau: 

 API Standard 2000-1998: Venting Atmospheric and Low-pressure Storage 
Tanks. 

 API RP 2350-96 Overfill Protection for Storage Tanks In Petroleum Facilities. 

 API RP 520 Part 1 Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving 
Devices in Refineries. 
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 API RP 520 Part 2 Sizing, Selection, and Installation Of Pressure-Relieving 
Devices in Refineries 

6. THÔNG SỐ ĐẦU VÀO 

Van thở cho các bồn chứa tại khu bồn chứa và trạm xuất xăng dầu Nghi Sơn được  
thiết kế theo các tiêu chuẩn và quy định sau:  

 Tính chất của lưu chất: 
Lưu chất trong khu bồn bao gồm DO với tính chất hóa lý như sau: 
+ Đặc tính hóa lý : DO  
+ Tỷ trọng (kg/m³) : 840 
+ Độ nhớt cSt  : 1,8 - 5  

 Thông số các bể chứa: 
+ Thể tích : 4900 m³ 
+ Đường kính : 21.02 m 
+ Chiều cao : 15.5 m 
+ Lưu chất : DO 
+ Loại : Trụ đứng 
+ Nhiệt độ vận hành : AMB 
+ Áp suất vận hành : ATM 
+ Lưu lượng nhập lớn nhất : 400 m³/h 
+ Lưu lượng xuất lớn nhất : 160 m³/h 
+ Nhiệt độ bốc cháy của chất lỏng > 38 ˚C 
+ Nhiệt độ bay hơi của chất lỏng  > 149 ˚C 

 Lựa chọn van thở và van xả khẩn cấp cho bồn: 
+ Kích thước van thở : 6 Inch 
   Số lượng van thở : 2 
+ Kích thước van xả khẩn cấp: 20 (API 650 Standard) 
   Số lượng van xả khẩn cấp : 1 
 
Do dung tích bồn chứa nhỏ hơn 30.000m3, nhiệt độ hoạt động của bồn nhỏ hơn 
48.9°C nên van thở trên các bồn sẽ được thiết kế theo Annex A, tiêu chuẩn API 
2000. 
Quá trình thở của bồn bao gồm : 

 Thở ra (hít vào) do quá trình nhập (xuất) xăng dầu. Công suất thở ra (hít vào) trong 
quá trình xuất nhập của bồn sẽ được xác định tương ứng với lưu lượng xuất nhập sản 
phẩm và hệ số tương ứng trong bảng A.1 của tiêu chuẩn API 2000 
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Từ đó, dựa theo đặc tính của dầu DO, ta xác định được công suất thở ra (hít vào) 
trong quá trình xuất nhập của bồn như sau : 

 Bồn chứa dầu DO : 

+ Công suất thở ra : Qo1 = Lưu lượng nhập * 1.01 

+ Công suất hít vào : Qi1 = Lưu lượng xuất * 0.94 
Thở ra (hít vào) do chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài bồn hay gọi là thở nhiệt. 
Công suất này được xác định tương ứng với dung tích bồn và điểm chớp cháy và 
điểm sôi của môi chất theo bảng A.3 tiêu chuẩn API 2000. 
(Chi tiết tính toán xem bảng phụ lục tính toán van thở và van xả khẩn cấp đính kèm). 

PVOIL.NS-DD-PR-CAL-003 LXB. A Trang 5/7 



 

THIẾT KẾ, CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG XÂY 
DỰNG CÔNG TRÌNH (EPC)  

MỞ RỘNG KHO XĂNG DẦU NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2 

CƠ SỞ THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ 
 

 

 

7. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 
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